Trường THPT TX Phước Long

Tổ Hóa      

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA
KHỐI : 12. BAN: NÂNG CAO
       HỌC KÌ I

              Tổng số tiết HK1 : 54
CHƯƠNG 1 : ESTE - LIPIT

	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Giảm tải

	1
	1
	Ôn tập đầu năm
	

	
	2
	Bài 1. Este
	

	
	3
	Bài 1. Este
	

	2
	4
	Bài 2. Lipit
	

	
	5
	Bài 3. Chất giặt rửa
	

	
	6
	Luyện tập:Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon.
	


CHƯƠNG 2 : CACBOHIDRAT

	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Giảm tải

	3
	7
	Bài 5. Glucozơ
	

	
	8
	
	

	
	9
	Bài 6. Saccarozơ
	

	4
	10
	Bài 7. Tinh bột
	

	
	11
	
	

	
	12
	Bài 8. Xenlulozơ
	

	5
	13
	Bài 9. Luyện tập:Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu.
	

	
	14
	
	

	
	15
	Bài 10. Bài thực hành 1: Điều chế este và tính chất của một số cacbohiđrat.
	

	6
	16
	Kiểm tra 1 tiết chương 1,2(lần 1)
	


CHƯƠNG 3 : AMIN-AMINO ACID VÀ PROTEIN
	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Giảm tải

	6
	17
	Bài 11. Amin
	

	
	18
	
	

	7
	19
	Bài 12. Aminoaxit
	

	
	20
	
	

	
	21
	Bài 13. Peptit và protein(t1)
	

	8
	22
	Bài 13. Peptit và protein(t2)
	

	
	23
	Bài 14. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein
	

	
	24
	
	

	9
	25
	Bài 15. Bài thực hành 2: Một số tính chất của amin, amino axit và protein
	


CHƯƠNG 4 : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Giảm tải

	9
	26
	Bài 16. Đại cương về polime
	

	
	27
	
	

	10
	28
	Bài 17. Vật liệu polime
	

	
	29
	
	

	
	30
	Bài 18. Luyện tập: Polime và vât liệu polime   
	

	11
	31
	Kiểm tra 1 tiết chương 3,4(lần 2)
	


CHƯƠNG 5 : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Giảm tải

	11
	32
	Bài 19. Kim loại và hợp kim
	

	
	33
	
	

	12
	34
	Bài 20. Dãy điện hoá kim loại
	

	
	35
	
	

	
	36
	Bài 21. Luyện tập: Tính chất của kim loại
	

	13
	37
	Bài 22. Sự điện phân
	

	
	38
	
	

	
	39
	Bài 23. Sự ăn mòn kim loại
	

	14
	40
	Bài 27. Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại.Chống ăn mòn kim loại
	

	
	41
	Bài 24. Điều chế kim loại
	

	
	42
	
	

	15
	43
	Bài 25. Luyện tập: Sự điện phân-Sự ăn mòn kim loại-Điều chế kim loại
	


CHƯƠNG 6 : KIM LOẠI KIỀM. KIM LOẠI KIỀM THỔ. NHÔM
	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Giảm tải

	15
	44
	Bài 26. Bài thực hành 3: Dãy điện hoá của kim loại. Điều chế kim loại 
	

	
	45
	Bài 28. Kim loại kiềm
	

	16
	46
	Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
	

	
	47
	Bài 30. Kim loại kiềm thổ
	

	
	48
	Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ(t1)
	

	17
	49
	Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ(t2)
	

	
	50
	Bài 32. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
	

	
	51
	
	

	18
	52
	Bài 36. Bài thực hành 5: Tính chất của kl kiềm, kl kiềm thổ và hợp chất của chúng
	

	
	53
	Ôn thi học kì 1
	

	
	54
	
	

	19
	
	Thi học kì 1
	


HỌC KÌ II

    Tổng số tiết HK2: 34
CHƯƠNG 6 : KIM LOẠI KIỀM. KIM LOẠI KIỀM THỔ. NHÔM
	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Giảm tải

	20
	55
	Bài 33. Nhôm
	

	
	56
	
	

	21
	57
	Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm
	

	
	58
	Bài 35. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
	

	22
	59
	Bài 37. Bài thực hành 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
	

	
	
	
	


CHƯƠNG 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Giảm tải

	22
	60
	Bài 38. Crom
	

	23
	61
	Bài 39. Một số hợp chất của crom
	

	
	62
	Bài 45. Luyện tập (mục A)
	

	24
	63
	Kiểm tra 1 tiết lần 3
	

	
	64
	Bài 40. Sắt
	

	25
	65
	Bài 41. Một số hợp chất của sắt
	

	
	66
	
	

	26
	67
	Bài 42. Hợp kim của sắt
	

	
	68
	
	

	27
	69
	Bài 45. Luyện tập (mục B)
	

	
	70
	Bài 43. Đồng và một số hợp chất của đồng
	

	28
	71
	Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác: Ag,Au, Ni
	

	
	72
	Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác: Zn, Sn, Pb
	

	29
	73
	Bài 47. Bài thực hành 7: Tính chất của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng
	

	
	74
	Bài 46. Luyện tập: Tính chất của đồng và h/c của đồng. Sơ lược về các kim loại khác
	

	30
	75
	Kiểm tra 1 tiết  lần 4
	

	
	
	
	


CHƯƠNG 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Giảm tải

	30
	76
	Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch
	

	31
	77
	Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch
	

	
	78
	Bài 54. Bài thực hành 8: Nhận biết một số ion trong dung dịch
	

	32
	79
	Bài 50. Nhận biết một số chất khí
	

	
	80
	Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ
	

	33
	81
	Bài 52. Chuẩn độ oxi hoá-khử bằng phương pháp pemanganat
	

	
	82
	Bài 55. Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch
	

	34
	83
	Bài 53. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
	

	
	
	
	


CHƯƠNG 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Giảm tải

	34
	84
	Bài 56. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
	HS soạn trước ở nhà

	35
	85
	Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội
	

	
	86
	Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường
	

	36
	87
	Ôn thi học kì 2
	

	
	88
	
	

	37
	
	Thi học kì 2
	


Trường THPT TX Phước Long

Tổ Hóa      

      PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY BÁM SÁT MÔN HÓA
KHỐI : 12. BAN: NÂNG CAO
HỌC KÌ 2 (17 tiết)
	Tuần
	Tiết
	Nội dung bám sát
	Ghi chú



	20
	Bs1
	Luyện tập : Nhôm
	

	21
	Bs2
	Luyện tập : Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
	

	22
	Bs3
	Luyện tập : Crom
	

	23
	Bs4
	Ôn kiểm tra 1 tiết lần 3
	

	24
	Bs5
	Sửa bài kiểm tra 1 tiết lần 3
	

	25
	Bs6
	Luyện tập : Sắt và một số hợp chất của sắt
	

	26
	Bs7
	Luyện tập : Sắt và một số hợp chất của sắt
	

	27
	Bs8
	Luyện tập : Đồng và một số hợp chất của đồng
	

	28
	Bs9
	Luyện tập : Một số kim loại khác
	

	29
	Bs10
	Ôn kiểm tra 1 tiết lần 4
	

	30
	Bs11
	Sửa bài kiểm tra 1 tiết lần 4
	

	31
	Bs12
	Luyện tập : Nhận biết một số cation anion trong dung dịch
	

	32
	Bs13
	Luyện tập :Nhận biết một số chất khí
	

	33
	Bs14
	Luyện tập : Bài tập hóa vô cơ
	

	34
	Bs15
	Luyện tập : Nhận biết
	

	35
	Bs16
	Ôn thi học kì 2
	

	36
	Bs17
	
	


